
STT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 Lưu Hân Nghi Nữ 9/1/2008 Hà Nội K55 E

2 Bùi Minh Ánh Nữ 3/11/2008 Tuyên Quang E55

3 Trịnh Việt Sơn Nam 2/19/2008 Bắc Kinh K56 E2

4 Nguyễn Hà Thái Bảo Nữ 6/14/2008 Hà Nội E55 

5 Phùng Minh Phương Nữ 3/1/2008 Hà Nội E55

6 Nguyễn Tường Anh Nữ 9/1/2008 Hà Nội K55 E

7 Cù Thái Tuệ Anh Nữ 9/11/2009 Hà Nội K56 E2

8 Nguyễn Hương Thảo Nữ 4/11/2008 Quảng Ninh E55

9 Phạm Phương Anh Nữ 2/26/2009 Hà Nội K56 E1

10 Nguyễn Hoàng Thùy Trang Nữ 1/1/2009 Hà Nội K56 E1

11 Nguyễn Bùi Hà Vy Nữ 11/29/2010 Hà Nội K57

12 Dương Minh Châu Nữ 9/3/2008 Hà Nội K55 E

13 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 4/10/2008 Yên Bái E55

14 Nguyễn Tường Chi Nữ 10/10/2009 Hà Nội K56 E1

15 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 8/19/2009 Phú Thọ K56 E1

16 Phạm Mai Phương Nữ 7/13/2009 Hà Nội K56 E3

17 Đào Đức Hiếu Nam 3/25/2010 Hà Nội K57 

18 Đỗ Bảo Hân Nữ 10/15/2010 Hà Nội K57

19 Lê Ban Mai Nữ 7/28/2009 Hà Nội K56 E3

20 Bùi An Bình Nữ 2/27/2010 Hà Nội K57 

21 Nguyễn Minh Châu Nữ 4/26/2009 Hà Nội K56 E2

22 Nguyễn Thị Tuệ Linh Nữ 10/21/2010 Hà Nội K57 

23 Đào Minh Anh Nữ 8/4/2010 Hà Nội K57

24 Vũ Tường Vy Nữ 8/2/2010 Thái Bình K57 

25 Nguyễn Hoàng Diệu Huyền Nữ 2/10/2008 Hà Nội K55 12E
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